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MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong những năm vừa qua đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được công bố. Trong đó, những công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội chiếm một số lượng đáng kể. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này có nhiều cấp độ, chiều sâu lý luận mà để khám phá cần tiếp tục có sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau cùng nghiên cứu. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, nhằm góp phần làm sáng rõ tính đúng đắn của con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta đã lựa chọn.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu: Phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó làm sáng tỏ đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc xác lập và hoàn thiện đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội; Luận chứng những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội; Làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng cộng sản Việt nam về đặc trưng chủ nghĩa xã hội sau gần 30 năm đổi mới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống những quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người trong việc xác lập, hoàn thiện đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay).
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận: Tư tưởng truyền thống dân tộc; tư tưởng triết học phương Đông; tư tưởng triết học phương Tây; chủ nghĩa Mác - Lênin.
4.2. Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin và một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: hệ thống, lôgíc và lịch sử; phân tích và tổng hợp; phương pháp so sánh; quy nạp và diễn dịch, v.v...
5. Đóng góp mới của luận án

Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội; Làm rõ một số khái niệm về chủ nghĩa xã hội, bản chất chủ nghĩa xã hội và đặc trưng chủ nghĩa xã hội. Từ đó phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Khái quát một số đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới và quá trình phát triển nhận thức của Đảng về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới dưới sánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa khoa học: Góp phần luận chứng những quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng chủ nghĩa xã hội có giá trị thật sự to lớn trong hệ thống quan điểm của Người khi vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; Góp phần hệ thống hóa và trình bày những quan điểm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Góp phần làm rõ sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc xác lập, hoàn thiện đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 12 tiết.

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Đánh giá khái quát kết quả đã đạt được của một số công trình nghiên cứu khi đề cập đến những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội.

Một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã đề cập đến những quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các công trình đó đã cung cấp nhiều gợi ý quan trọng, là những tài liệu quý, là cơ sở để tác giả kế thừa, tiếp tục đi sâu nghiên cứu: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. 

1.2. Đánh giá khái quát kết quả đã đạt được của một số công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

Bằng cách tiếp cận khác nhau và sử dụng những phương pháp nghiên cứu không giống nhau, các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ và phong phú thêm giá trị và ý nghĩa to lớn về các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các công trình đó đã cung cấp nhiều gợi ý quan trọng, là những tài liệu quý, là cơ sở để tác giả kế thừa, tiếp tục đi sâu nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
1.3. Đánh giá khái quát kết quả đã đạt được của một số công trình nghiên cứu về đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam

Các công trình nghiên cứu của các tác giả về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của đổi mới tư duy lý luận đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Thuyết minh, luận chứng, trình bày những kết quả đạt được trong đổi mới về nhận thức, quan điểm, về tư duy lý luận, trong tổ chức, chỉ đạo thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đưa ra những quan điểm, phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát triển và hoàn thiện lý luận trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cũng gợi mở nhiều vấn đề lý luận cần tiếp tục đầu tư, nghiên cứu. Các công trình đó là những tài liệu quý, là cơ sở để tác giả kế thừa, tiếp tục đi sâu nghiên cứu: Đảng cộng sản Việt Nam xác lập và hoàn thiện dần đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới.

1.4. Một số nội dung cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu

Từ tổng quan tình hình nghiên cứu về các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, đặc biệt là ở trong nước. Từ đó tác giả định hướng nghiên cứu và xác định những nội dung trọng tâm cần nghiên cứu: Một là, phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Hai là, phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Ba là, làm sáng tỏ quá trình phát triển nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới.
Chương 2
CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Tiếp thu những giá trị tư tưởng, văn hóa truyền thống của dân tộc

Trong các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam tiêu biểu là: chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, chủ nghĩa nhân đạo. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc là cơ sở góp phần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.1.2. Tiếp thu những giá trị tư tưởng, văn hóa phương Đông

Trong khuôn khổ luận án này, chúng tôi chỉ trình bày một số ảnh hưởng giá trị tư tưởng văn hóa của Nho giáo, Phật giáo và Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn về xã hội lý tưởng đã được Hồ Chí Minh coi trọng, tiếp thu (có cải tạo) và những tài liệu tư tưởng ấy đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.1.3. Tiếp thu những giá trị tư tưởng, văn hóa phương Tây
Hồ Chí Minh tiếp thu các giá trị văn hoá phương Tây, lựa chọn những nhân tố tiến bộ, hợp lý, cải biến cho phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc - tức là tiếp thu trên cơ sở phê phán, tiếp nhận gắn liền với đổi mới, theo các tiêu chí: dân tộc, dân chủ và nhân văn. Từ đó góp phần hình thành lên tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.1.4. Tiếp thu những giá trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội
2.1.4.1. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ từng bước chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu

2.1.4.2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền sản xuất công nghiệp hiện đại

2.1.4.3. Thực hiện sản xuất có kế hoạch, tiến tới xóa bỏ sản xuất hàng hóa.  (Quan niệm này về sau đã được điều chỉnh với chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin)

2.1.4.4. Chủ nghĩa xã hội tạo ra cách tổ chức lao động, kỷ luật lao động mới và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động

2.1.4.5. Xã hội xã hội chủ nghĩa là chế độ giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội

2.1.4.6. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là sự kết tinh các giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa thời đại

2.1.4.7. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, với nền dân chủ vô sản, dân chủ kiểu mới, dân chủ với nhân dân lao động

2.1.4.8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, những đặc trưng chủ nghĩa xã hội nêu trên của các nhà kinh điển Mác - Lênin là bộ khung tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa xã hội; là cơ sở lý luận quyết định, bước phát triển về chất trong sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2.2. Cơ sở thực tiễn

2.2.1. Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 

Thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế ở miền Bắc trong điều kiện chiến tranh khốc liệt nhưng đã hình thành lối làm ăn mới trên cơ sở, sở hữu tập thể và quốc doanh, quan hệ sản xuất mới tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Miền Bắc đã tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, góp phần động viên cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi trọn vẹn. Xã hội miền Bắc từng bước trở thành xã hội của những người lao động bình đẳng. Sự nhất trí về chính trị và tư tưởng trong xã hội ngày càng được củng cố. Nhưng bên cạnh những thành tựu đó thì quan niệm của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội còn giản đơn về những nguyên lý cơ bản và hiểu biết thực tiễn. Nhất là về mô hình, cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội còn chung chung, chưa thật sát với thực tiễn nước ta. Do những hạn chế lịch sử, Hồ Chí Minh chỉ mới: “Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời sống hạnh phúc”. Người còn nói: “Xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”. Những lời nói đó của Hồ Chí Minh tuy giản dị, mộc mạc, nhưng đã nói lên bản chất của chủ nghĩa xã hội, một xã hội tốt đẹp mà nhân dân ta đang hướng tới. 

2.2.1. Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước

Do không thấy được tính chất khó khăn, gian khổ, lâu dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chịu sự chi phối bởi đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô, hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa cho rằng có thể nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong một thời gian nhất định. Những biểu hiện chủ quan, duy ý chí đó ít nhiều đã có ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý của Đảng và nhân dân ta, cho rằng miền Bắc có thể tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó theo Hồ Chí Minh, phương pháp hoặc cách làm chủ nghĩa xã hội, trước tiên phải xuất phát từ quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, lấy cải tạo hiện thực làm phương châm hành động, chống giáo điều, rập khuôn kinh nghiệm nước ngoài hoặc chống quan niệm cho rằng, phải “làm khác Liên Xô mới là người mác xít”. 
Kết luận chương 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được hình thành từ những cơ sở thực tiễn và lý luận phong phú, đa dạng, với các giá trị tư tưởng, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, của nhân loại. Đồng thời trên nền tảng hoạt động thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người của Hồ Chí Minh đã hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vừa trung thành với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vừa bổ sung thêm những nét đặc sắc của tư tưởng phương Đông và phương Tây. Tất cả những nét đặc trưng đó được biểu hiện sống động trong tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Chương 3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

3.1. Một số khái niệm
3.1.1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội là xã hội do nhân dân lao động làm chủ, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, là xã hội dân giàu, nước mạnh; một xã hội thể hiện sự quan tâm mật thiết về lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần của mỗi người; nơi kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với tập thể, cá nhân với xã hội; nơi giải quyết thỏa đáng giữa cống hiến và hưởng thụ; nơi mà sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người, mà hạt nhân lãnh đạo xã hội ấy là Đảng cộng sản - Đảng của giai cấp công nhân, theo chủ nghĩa Mác - Lênin.

3.1.2. Khái niệm bản chất chủ nghĩa xã hội

Bản chất của chủ nghĩa xã hội là mối liên hệ nội tại và yêu cầu tất yếu vốn có của chủ nghĩa xã hội. Bản chất đó là chủ thể và là bộ phận sâu sắc nhất ổn định nhất của quan niệm về chủ nghĩa xã hội. Nếu không có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và phân phối theo lao động, chế độ kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội sẽ không thể hiện tính quy định về chất của nó.

3.1.3. Khái niệm đặc trưng chủ nghĩa xã hội

Đặc trưng chủ nghĩa xã hội là chỉ thuộc tính riêng, tiêu biểu của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhờ đó có thể phân biệt chế độ xã hội chủ nghĩa với các chế độ xã hội trước đó.

3.2. Những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3.2.1. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một chế độ xã hội dân chủ, do “dân là chủ và dân làm chủ”

Thứ nhất, theo Hồ Chí Minh: dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân, nó có vai trò tác động to lớn đối với sự phát triển của con người và xã hội; Thứ hai, Nhân dân là chủ đã khẳng định rõ ràng địa vị người chủ trong chế độ chính trị, trong xã hội và nhà nước thuộc về nhân dân; Thứ ba, Nhân dân thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội thông qua các cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra, hoặc trực tiếp tham gia quản lý nhà nước và xã hội, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, bãi miễn những người không xứng đáng, kể cả những người làm việc trong Chính phủ; Thứ tư, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân song phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. 
3.2.2. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

Một là, nhà nước Việt Nam là nhà nước hợp hiến, hợp pháp; Hai là, nhà nước Việt Nam phải là Nhà nước có bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, có khả năng bao quát và giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; Ba là, nhà nước Việt Nam phải là nhà nước có đội ngũ cán bộ, công chức đủ “đức” và “tài”; Bốn là, nhà nước Việt Nam luôn đề cao vai trò của pháp luật, pháp luật phải nghiêm minh và phát huy hiệu lực trong thực tế; Năm là, nhà nước Việt Nam phải đảm bảo sự thống nhất giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với việc nâng cao giáo dục đạo đức.; Sáu là, nhà nước Việt Nam là nhà nước bảo đảm cho công dân có quyền và có nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. 
3.2.3. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là xã hội dân giàu nước mạnh, nền kinh tế phát triển cao với chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

Thứ nhất, làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao là quan điểm nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Thứ hai, Hồ Chí Minh xác định chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu với nền tảng vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
3.2.4. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một xã hội phát triển cao về văn hóa và đạo đức con người

Thứ nhất, theo Hồ Chí Minh văn hóa mới tập trung xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa có đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới; Thứ hai, văn hóa mới phải góp phần khẳng định bản sắc dân tộc đi liền với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
3.2.5. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một xã hội được xây dựng theo nguyên tắc công bằng, hợp lý

Hồ Chí Minh coi công bằng xã hội là một trong những đặc trưng mang tính bản chất của chế độ xã hội mới: chủ nghĩa xã hội là “một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng”. Nhưng công bằng, theo Hồ Chí Minh, không phải là cào bằng một cách bình quân, giỏi kém như nhau, làm triệt tiêu mất động lực kinh tế - xã hội. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, cùng với “dân giàu, nước mạnh” trong chủ nghĩa xã hội là “công bằng”, đó là những đặc trưng đặc biệt quan trọng.

3.2.6. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là do quần chúng nhân dân tự xây dựng nên và dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thấm nhuần quan điểm: quần chúng là lực lượng làm nên lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh chỉ rõ, chủ nghĩa xã hội do chính nhân dân xây dựng lên, là sản phẩm nỗ lực chung của chính nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhấn mạnh đặc trưng này, Người viết: “Chủ nghĩa xã hội là do quần chúng nhân dân tự mình xây dựng nên”, “Đó là công trình tập thể của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ta”. Và “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”.  
3.2.7. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

Theo Hồ Chí Minh cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết như anh em một nhà phải được thực hiện trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội. Vì vậy, trong một quốc gia nhiều dân tộc, bình đẳng toàn diện giữa các dân tộc về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội phải được ghi nhận về mặt pháp lý và quan trọng hơn là phải trở thành hiện thực trong cuộc sống. 
3.2.8. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới

Hồ Chí Minh khẳng định: chính sách đối ngoại của Việt Nam là “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”, và trong quan hệ của Việt Nam đối với các nước cần đảm bảo tốt năm nguyên tắc: Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau; Không xâm phạm lẫn nhau; Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; Bình đẳng và cùng có lợi; Chung sống hoà bình, mở rộng quan hệ quốc tế theo hướng đa phương, đa dạng các mối quan hệ. 
Kết luận chương 3
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là rất thực tế, rất phương Đông, rất Việt Nam. Nó thể hiện một phương pháp tư duy hết sức biện chứng, nên bất cứ ai cũng đều đồng thuận. Có thể nói một cách tổng quát tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội là sản phẩm của cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, là tấm lòng của Người đối với dân, với nước. Trong tư tưởng và lý luận đó, có hơi thở sống động của thực tiễn, có cái tinh túy của chủ nghĩa Mác - Lênin, có cốt lõi của tinh hoa văn hóa và truyền thống dân tộc, có điểm tương đồng của văn hóa Đông, Tây. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội sẽ còn sống mãi với dân tộc, với thời đại.
Chương 4
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
4.1. Một số nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đặc trưng chủ nghĩa xã hội trước thời kỳ đổi mới 

4.1.1. Xây dựng chế độ chính trị, phát huy sức mạnh của chuyên chính vô sản, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ

Qua các kỳ Đại hội IV, V của Đảng đã khẳng định: Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; Nhà nước chuyên chính vô sản của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, một tổ chức đủ năng lực tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới, bảo vệ lợi ích của tập thể và lợi ích chính đáng của cá nhân, đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

4.1.2. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể), với chế độ quản lý kế hoạch hóa, tập trung hóa của Nhà nước

Trước thời kỳ đổi mới, với quan điểm cho rằng quốc hữu hóa càng nhanh, tập thể hóa càng nhanh, thì càng tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội, với sự xác lập hai hình thức sở hữu là toàn dân và tập thể. Với chủ trương là kế hoạch hóa tập trung toàn bộ nền kinh tế quốc dân, Nhà nước trực tiếp điều hành nền kinh tế thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh theo hiện vật được áp đặt từ trên xuống các đơn vị kinh tế cơ sở, hạch toán kinh tế chỉ là hình thức. Với nền kinh tế đó, Nhà nước nắm trực tiếp mọi khâu từ sản xuất, lưu thông đến phân phối, mà bao cấp là một đặc trưng nổi bật. Chính vì thế mà người ta vẫn gọi đó là cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp.
4.1.3. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất tạo dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

Để nhanh chóng đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, Đảng ta chủ trương phát triển cả ba lĩnh vực: công nghiệp nặng, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý; công nghiệp nặng giữ vai trò chủ đạo, nông nghiệp là cơ sở cho việc phát triển công nghiệp nhẹ; kết hợp cả ba quy mô: quy mô to, quy mô vừa và quy mô nhỏ, lấy quy mô to làm nòng cốt và ba trình độ công nghệ: thủ công, nửa cơ khí và cơ khí.

4.1.4. Đẩy mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng và văn hóa, nhằm xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Đại hội IV, Đại hội V và nhiều Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư tiếp tục phát triển, bổ sung đường lối tiến hành cuộc cách mạng văn hóa - tư tưởng, xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng dân tộc - khoa học - đại chúng. Điểm mới đáng chú ý là Đảng đã nhận thức rõ hơn động lực của văn hóa, của việc xây dựng con người mới; trình bầy đầy đủ hơn khái niệm “con người xã hội chủ nghĩa”; đưa ra phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa”.

4.1.5. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực hiện chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa.

Trong giai đoạn này, Đảng ta xác định là: Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô là nguyên tắc, là chiến lược và luôn luôn là hòn đá tảng của chính sách đối ngoại của Việt Nam; xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia là một quy luật phát triển của cách mạng ba nước, là điều có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc.

4.2. Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập, hoàn thiện đặc, trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới
4.2.1. Những nhân tố tác động đến quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội 
Một là, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực và vấn đề thời đại đã làm bộc lộ những hiện tượng, những quy luật, những nhân tố và những xu hướng mới; 
Hai là, bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế tác động đến quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng; 
Ba là, tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đã làm thay đổi căn bản tới sản xuất và đời sống xã hội; 
Bốn là, toàn cầu hóa kinh tế gắn liền với quá trình tiếp xúc, giao lưu, đối thoại giữa các nền văn hóa, từ đó yêu cầu nhận thức đúng vấn đề độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia;
 Năm là, cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; 
Sáu là, bản lĩnh chính trị vững vàng và sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4.2.2. Những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua gần 30 năm đổi mới

4.2.2.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Đây là đặc trưng khái quát, phản ánh rõ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà bảy đặc trưng còn lại về thực chất chỉ là cụ thể hóa đặc trưng bao trùm này. Trong những năm tới Đảng ta chủ trương tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững ở các vùng, khắc phục tình trạng bao cấp dàn đều, tư tưởng ỷ lại, phấn đấu không còn hộ đói, giảm mạnh hộ nghèo, tăng nhanh hộ giàu, từng bước xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội phồn vinh.
4.2.2.2. Do nhân dân làm chủ

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội “do nhân dân làm chủ”. Mọi đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân.
4.2.2.3. Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp
Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, nhằm xây dựng một lực lượng sản xuất hiện đại để có một nền kinh tế phát triển cao - điều kiện bảo đảm cho sự phát triển bền vững xã hội xã hội chủ nghĩa.
4.2.2.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như phát triển kinh tế - xã hội cần bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là then chốt, với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

4.2.2.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
Sự gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ là vấn đề có tính nguyên tắc trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng là do nhân dân thực hiện. Nhà nước chỉ tạo điều kiện và môi trường để nhân dân bằng lao động của mình không ngừng nâng cao đời sống cho mình và tham gia vào sự phát triển của xã hội. 

4.2.2.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

Đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ. Đây là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
4.2.2.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
Đảng ta khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một bước đột phá trong tư duy về xây dựng nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Kết quả nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng ta là quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại, không sao chép, rập khuôn, giáo điều mà luôn luôn sáng tạo để vận dụng vào thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam. 
4.2.2.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

Chiến lược và chính sách đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới được hoạch định trên nền tảng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thời đại, về thế giới và về nền chính trị đối ngoại của nhà nước vô sản: vừa giữ vững nguyên tắc, vừa linh hoạt sáng tạo trong từng trường hợp cụ thể; vừa kế thừa thành tựu quá khứ, vừa chủ động bổ sung, phát triển; vừa tiếp tục thực hiện mục tiêu giai cấp, vừa nhấn mạnh mục tiêu, lợi ích dân tộc chân chính. 
Kết luận chương 4
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) nêu ra 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Tám đặc trưng đó là những nét căn bản của mô hình một xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội phát triển hơn về chất so với chủ nghĩa tư bản và chỉ đạt được độ hoàn chỉnh khi kết thúc thời kỳ quá độ. Tám đặc trưng này thể hiện một cách toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, con người; từ đối nội đến đối ngoại. Tám đặc trưng đó có mối liên hệ gắn bó hữu cơ với nhau trong một chỉnh thể thống nhất; chúng vừa là tiền đề, vừa là kết quả của nhau, được hoàn thiện dần từng bước. Mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý đều phải chú ý đến cả tám đặc trưng, làm cho những đặc trưng đó được biến thành hiện thực. Đó chính là định hướng cơ bản trong hoạt động của mọi cấp, mọi ngành hiện nay.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
1. Chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, điều đó đã được khẳng định ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX. Sự lựa chọn ấy không chỉ xuất phát từ thực tiễn khách quan, là sự lựa chọn của chính lịch sử, tuân theo đúng quy luật lịch sử tự nhiên mà còn căn cứ vào nguyện vọng và đòi hỏi của cách mạng Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc. Qua quá trình phát triển của cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, quan điểm, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta xây dựng ngày càng được làm sáng tỏ hơn.

Lúc sinh thời, do tập trung cao độ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Hồ Chí Minh chưa có nhiều thời gian và hoàn cảnh lúc đó chưa cho phép Người nghĩ nhiều tới chủ nghĩa xã hội. Nhưng với thiên tài trí tuệ, tầm nhìn xa trông rộng và lòng khát khao tới một xã hội tốt đẹp, Hồ Chí Minh đã cho chúng ta một bức tranh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà những gam màu chủ đạo không hề thay đổi. Đó là: về chính trị một chế độ xã hội dân chủ, do “dân là chủ và dân làm chủ”; xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ; do quần chúng nhân dân tự xây dựng nên và dưới sự lãnh đạo của Đảng; Về kinh tế dân giàu nước mạnh, nền kinh tế phát triển cao với chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; Về văn hóa một xã hội phát triển cao về văn hóa và đạo đức con người; Về xã hội được xây dựng theo nguyên tắc công bằng, hợp lý; Về dân tộc các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Về quan hệ quốc tế có mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới. Những đặc trưng đó vừa phản ánh những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo, đồng thời vừa phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và thể hiện cốt cách riêng của Việt Nam. Vì vậy để giữ vững độc lập, tự chủ, để đảm bảo cho nhân dân một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, phải xây dựng một mô hình chủ nghĩa xã hội với đầy đủ những đặc trưng đã được Hồ Chí Minh nêu lên.

2. Trong hoàn cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp, đan xen thời cơ và nguy cơ, công cuộc đổi mới gần 30 năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đi vào thế ổn định để chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn; kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội có những tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại và việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu nhiều kết quả tốt.

Thành công của sự nghiệp đổi mới do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do Đảng đã nắm vững bài học kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng đã giữ vững và phát huy bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng, trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ do Đảng ta nêu ra là sự bổ sung, phát triển và có giá trị về mặt lý luận, thực tiễn của chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hóa. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đã thể hiện rõ tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của nhân dân ta, đó là cội nguồn sức mạnh giúp Việt Nam làm nên thắng lợi và bảo đảm cho những thành công trong tương lai.

Cũng chính qua tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn gần 30 năm đổi mới, Đảng ta đã khẳng định chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. 

Như vậy, Đảng ta đã nêu lên quan niệm của mình về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, điều đó thể hiện nhận thức mới của Đảng khi vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội. Những đặc trưng đó vừa nói lên bản chất, mục tiêu, động lực phát triển của chủ nghĩa xã hội, vừa là những định hướng lớn chỉ đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc làm rõ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội là một công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Đúng như văn kiện Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã nêu rõ: “Từ những bài học thành công và chưa thành công, chúng ta đã điều chỉnh và bổ sung nhận thức, làm cho quan niệm về chủ nghĩa xã hội ngày càng đồng bộ, có căn cứ khoa học và thực tiễn”. 

2. Kiến nghị về hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở nghiên cứu của luận án này, chúng tôi kiến nghị nếu được nghiên cứu tiếp có thể hướng nghiên cứu là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.
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